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ĐƠN VỊ:  UBND XÃ HẢI QUANG

DANH SÁCH 

TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2026 của UBND xã Hải Quang)

STT Tên tập thể, cá nhân Chức vụ Số tiền khen
thưởng Ghi chú

I Tập thể lao động tiên tiến cấp xã 13.104.000

1 Trường Mầm Non Hải Đông 1.872.000

2 Trường MN Hải Tây 1.872.000

3 Trường Tiểu học Hải Quang 1.872.000

4 Trường Tiểu học Hải Đông 1.872.000

5 Trường Tiểu học Hải Tây 1.872.000

6 Trường THCS Hải Quang 1.872.000

7 Trường THCS Hải Đông 1.872.000

II Chiến sĩ thi đua cơ sở 86.580.000

1 Nguyễn Thị Thanh Vân Hiệu trưởng trường MN Hải Quang 2.340.000

2 Hà Thị Thúy Phó hiệu trưởng trường MN Hải Quang 2.340.000

3 Phạm Thị Ngọc Diệp Giáo viên trường MN Hải Quang 2.340.000

4 Nguyễn Thị Bình Giáo viên trường MN Hải Quang 2.340.000

5 Nguyễn Thị Mai Phó Hiệu trưởng trường MN Hải Đông 2.340.000

6 Mai Kim Thoa Giáo viên  trường MN Hải Đông 2.340.000

7 Đỗ Thị Yến Giáo viên  trường MN Hải Đông 2.340.000

8 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên  trường MN Hải Đông 2.340.000

9 Lê Thị Quyên Hiệu trưởng Trường MN Hải Tây 2.340.000

10 Phạm Thị Huệ Giáo viên trường MN Hải Tây 2.340.000

11 Nguyễn Thuỳ Dung Giáo viên trường MN Hải Tây 2.340.000

12 Lê Thị Hin Giáo viên trường MN Hải Tây 2.340.000

13 Bùi Văn Sường Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Quang 2.340.000

14 Lê Thị Phấn Giáo viên trường Tiểu học Hải Quang 2.340.000

15 Vũ Thị Kiều Dung Giáo viên - Tổ trưởng tổ 1 trường Tiểu học Hải
Quang 2.340.000

16 Trần Thị Hà Giáo viên - Tổ phó tổ 4,5 trường Tiểu học Hải
Quang 2.340.000

17 Vũ Thị Diệu Thúy Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Đông 2.340.000

18 Nguyễn Thị Xuân Hường GVCN trường Tiểu học Hải Đông 2.340.000

19 Nguyễn Văn Thanh GVCN, TT Tổ 4-5 trường Tiểu học Hải Đông 2.340.000

20 Cao Khánh Trường GV Tin học trường Tiểu học Hải Đông 2.340.000

21 Đỗ Thị Hải Yến Giáo viên Trường Tiểu học Hải Tây 2.340.000

22 Bùi Thị Duyên Giáo viên TT TCM Tổ 1 Trường Tiểu học Hải Tây 2.340.000

23 Đỗ Thùy Linh Giáo viên Trường Tiểu học Hải Tây 2.340.000
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24 Nguyễn Thị Thúy Nga Giáo viên TP TCM Tổ 2&3 Trường Tiểu học Hải
Tây 2.340.000

25 Trần Thị Huyền Hiệu trưởng Trường THCS Hải Quang 2.340.000

26 Phạm Thị Duyên Giáo viên Trường THCS Hải Quang 2.340.000

27 Mai Thị Thắm Giáo viên Trường THCS Hải Quang 2.340.000

28 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường THCS Hải Quang 2.340.000

29 Mai Thị Ngoan Giáo viên Trường THCS Hải Đông 2.340.000

30 Nguyễn Thị Hương Tổng Phụ trách Đôi -  Giáo viên Trường THCS Hải
Đông 2.340.000

31 Phạm Thanh Tuyển Giáo viên Trường THCS Hải Đông 2.340.000

32 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Trường THCS Hải Đông 2.340.000

33 Trần Thị Hương Giáo viên Trường THCS Hải Đông 2.340.000

34 Đỗ Thanh Kiếm Hiệu trưởng trường THCS Hải Tây 2.340.000

35 Phạm Thị Sợi TT tổ KHTN trường THCS Hải Tây 2.340.000

36 Phạm Thị Liên Hương TT tổ KHXH trường THCS Hải Tây 2.340.000

37 Lâm Thị Hoa Giáo viên trường THCS Hải Tây 2.340.000

III Giấy khen của chủ tịch UBND xã tặng cá nhân 26.270.000

1 Trần Thị Thu Giáo viên trường MN Hải Quang 710.000

2 Lê Thị Nhàn Giáo viên trường MN Hải Quang 710.000

3 Nguyễn Thị Mơ Giáo viên trường MN Hải Quang 710.000

4 Vũ Thị Mai Thương Hiệu trưởng trường MN Hải Đông 710.000

5 Đinh Thị Tươi Phó hiệu trưởng trường MN Hải Đông 710.000

6 Vũ Thị Dung Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

7 Đặng Thị Hồng Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

8 Đinh Thị Phương Thuý Phó hiệu trưởng trường MN Hải Tây 710.000

9 Phạm Thị Linh Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

10 Bùi Thị Liên Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

11 Nguyễn Thị Nội Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

12 Lê Thế Lập Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Quang 710.000

13 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viêntrường Tiểu học Hải Quang 710.000

14 Ngô Thị Thủy Giáo viên trường Tiểu học Hải Quang 710.000

15 Nguyễn Thị Phương Giáo viên trường Tiểu học Hải Quang 710.000

16 Trần Hương Giang Bí thư chi đoàn- Tổ phó Tổ 2-3 trường Tiểu học
Hải Đông 710.000

17 Vũ Thị Quỳnh Trang GV  Tiếng Anh  TPT Đội rường Tiểu học Hải
Đông 710.000

18 Nguyễn Thi Dần GV Tiếng Anh  trường Tiểu học Hải Đông 710.000

19 Phạm Thị Loan Kế toán trường Tiểu học Hải Đông 710.000

20 Nguyễn Văn Hoàng GV GDTC trường Tiểu học Hải Đông 710.000

21 Trần Thị Lụa Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Tây 710.000
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22 Nguyễn Văn Tuân Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Tây 710.000

23 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên TPT Đội trường Tiểu học Hải Tây 710.000

24 Vũ Thị Ngân Giáo viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

25 Nguyễn Văn chiến Phó hiệu trưởng trường THCS Hải Quang 710.000

26 Lương Trung Luyến Tổ trưởng tổ KHXH  trường THCS Hải Quang 710.000

27 Trần Thị Thương Huyền Tổ trưởng tổ KHTN  trường THCS Hải Quang 710.000

28 Mai Văn Thành Giáo viên trường THCS Hải Quang 710.000

29 Nguyễn Ngọc Phán Hiệu trưởng trường THCS Hải Đông 710.000

30 Hoàng Mạnh Tân Phó Hiệu trưởng trường THCS Hải Đông 710.000

31 Đặng Thúy Mùi Giáo viên trường THCS Hải Đông 710.000

32 Nguyễn Thị Thu Lan Giáo viên trường THCS Hải Đông 710.000

33 Bùi Mạnh Hùng Tổ phó Tổ KHTN Trường THCS Hải Tây 710.000

34 Phạm Thị Thu Hiền Tổ phó Tổ KHXH Trường THCS Hải Tây 710.000

35 Nguyễn Thị Thư Giáo viên Trường THCS Hải Tây 710.000

36 Nguyễn Thị Vân NHHĐ 161 Trường THCS Hải Tây 710.000

37 Trần Thị Đào Giáo viên Trường THCS Hải Tây 710.000

IV Lao động tiên tiến cấp xã 139.870.000

1 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

2 Vũ Thị Uyên Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

3 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

4 Nguyễn Thị Mơ Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

5 Trần Thị Hạt Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

6 Trần Thị Thanh Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

7 Trần Thị Thùy Ninh Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

8 Hoàng Thị Thúy Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

9 Lê Thị Nhàn Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

10 Vũ Thị Thu Hoài Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

11 Dương Thị Hạnh Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

12 Phạm Thị Ngọc Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

13 Trần Thị Phương Thảo Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

14 Vũ Thị Trang Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

15 Đỗ Thị Huệ Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

16 Nguyễn Thị Hợi Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

17 Phạm Thị Hồng Phương Nhân viên Trường MN Hải Quang 710.000

18 Vũ Thị Thu Duyên Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

19 Đặng Thị Ngọc Bích Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

20 Nguyễn Linh Chi Giáo viên Trường MN Hải Quang 710.000

21 Lâm Thị Huế Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000
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22 Chu Thị Hương Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

23 Phạm Thị Ly Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

24 Phạm Thị Hạt Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

25 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

26 Vũ Thị Vân Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

27 Phạm Thị Huyền Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

28 Phạm Thị Thu Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

29 Vũ Huyền Trang Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

30 Phạm Thị Ngọc Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

31 Bùi Thị Thúy Hằng Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

32 Vũ Thị Nga Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

33 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

34 Đỗ Thu Thủy Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

35 Tạ Thị Thanh Thủy Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

36 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

37 Nguyễn Thị Lý Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

38 Hoàng Thị Hòe Giáo viên trường MN Hải Đông 710.000

39 Lương Thị Hương Phó Hiệu trường trường MN Hải Tây 710.000

40 Đinh Thị Phương Thúy Phó Hiệu trường trường MN Hải Tây 710.000

41 Phạm Thị Trang Tổ trưởng tổ MG trường MN Hải Tây 710.000

42 Đoàn Thị Gấm Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

43 Phạm Thị Hiền Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

44 Đinh Thị Thu Hường Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

45 Nguyễn Thị Nội Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

46 Đinh Thị Thương Huyền Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

47 Phạm Thị Yến Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

48 Chu Thị Nhung Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

49 Nguyễn Thị Huê Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

50 Phạm Thị Bích Hằng Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

51 Hoàng Thị Thu Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

52 Trần Thị Hồng Tổ trưởng tổ NT trường MN Hải Tây 710.000

53 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

54 Bùi Thị Trang Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

55 Phạm Thị Thuý Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

56 Phạm Thị Linh Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

57 Bùi Thị Liên Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

58 Trương Thị Son Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

59 Phạm Thị Hương Thuý Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000



5

 5

STT Tên tập thể, cá nhân Chức vụ Số tiền khen
thưởng Ghi chú

60 Đỗ Thị Nguyệt Giáo viên trường MN Hải Tây 710.000

61 Trần Thị Bích Ngọc Kế Toán trường MN Hải Tây 710.000

62 Trần Thị Huyền Giáo viên - Tổ phó tổ 2,3 Tiểu học Hải Quang 710.000

63 Vũ Thị Hiền Giáo viên - Tổ trưởng tổ 1 Tiểu học Hải Quang 710.000

64 Đỗ Thị Hằng Giáo viên  Tiểu học Hải Quang 710.000

65 Phạm Thị Thu Giáo viên  Tiểu học Hải Quang 710.000

66 Nguyễn Thị Thuý Thu Giáo viên  Tiểu học Hải Quang 710.000

67 Vũ Thị Thu Hà Giáo viên - Tổ phó tổ 1 710.000

68 Vũ Thị Như Ngọc Giáo viên  Tiểu học Hải Quang 710.000

69 Vũ Thị Phượng Giáo viên  Tiểu học Hải Quang 710.000

70 Nguyễn Thị Lan Giáo viên  Tiểu học Hải Quang 710.000

71 Trần Thế Công Giáo viên  Tiểu học Hải Quang 710.000

72 Bạch Thị Thủy Kế toán  trường Tiểu học Hải Quang 710.000

73 Vũ Viết Hưởng NV CNTT  Tiểu học Hải Quang 710.000

74 Lương Thị Yến Thư viện  Tiểu học Hải Quang 710.000

75 Phạm Thị Tuyết Mai Giáo viên  Tiểu học Hải Quang 710.000

76 Vũ Thị Hằng Giáo viên  Tiểu học Hải Quang 710.000

77 Phạm Thị Tha Giáo viên  Tiểu học Hải Quang 710.000

78 Phạm Thị Kiều Trang Giáo viên  Tiểu học Hải Quang 710.000

79 Hồ Thị Luyến Giáo viên  Tiểu học Hải Quang 710.000

80 Mai Thị Tươi Giáo viên  Tiểu học Hải Quang 710.000

81 Phạm Thu Hương Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Đông 710.000

82 Nguyễn Thị Vân GVCNtrường Tiểu học Hải Đông 710.000

83 Phạm Thị Dung GVCN trường Tiểu học Hải Đông 710.000

84 Vũ Thị Nhung GVCN, TP Tổ 4-5 trường Tiểu học Hải Đông 710.000

85 Trịnh Thị Thúy GV Tin học trường Tiểu học Hải Đông 710.000

86 Hoàng Đạt Trường GVCN,TT Tổ 2-3 trường Tiểu học Hải Đông 710.000

87 Vũ Thị Trang GVCN trường Tiểu học Hải Đông 710.000

88 Nguyễn Thị Hương GVCN, TP Tổ 1 trường Tiểu học Hải Đông 710.000

89 Cao Ngọc Thủy GVCN trường Tiểu học Hải Đông 710.000

90 Hoàng Thị Mai Anh GV Tiếng Anh trường Tiểu học Hải Đông 710.000

91 Trần Thị Hạnh GVCN trường Tiểu học Hải Đông 710.000

92 Phạm Thị Nhiêu GVCN trường Tiểu học Hải Đông 710.000

93 Nguyễn Thị Thúy Len GVCN trường Tiểu học Hải Đông 710.000

94 Nguyễn Văn Liểu GVCN trường Tiểu học Hải Đông 710.000

95 Đặng Thị Thơm GVCN trường Tiểu học Hải Đông 710.000

96 Nguyễn Thị Nhung GVCN, TT Tổ 1 trường Tiểu học Hải Đông 710.000

97 Vũ Thị Quỳnh Trang GVT. Anh-TPTĐ trường Tiểu học Hải Đông 710.000
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98 Nguyễn Thị Dần GV Tiếng Anh trường Tiểu học Hải Đông 710.000

99 Trần Hương Giang GVCN, TP Tổ 2-3  trường Tiểu học Hải Đông 710.000

100 Bùi Văn Đoàn GV Mĩ thuật trường Tiểu học Hải Đông 710.000

101 Nguyễn Xuân Pho GV Âm nhạc trường Tiểu học Hải Đông 710.000

102 Nguyễn Văn Hoàng GV GDTC trường Tiểu học Hải Đông 710.000

103 Nguyễn Văn Thiện GV GDTC trường Tiểu học Hải Đông 710.000

104 Phạm Thị Loan Kế toán trường Tiểu học Hải Đông 710.000

105 Nguyễn Thị Trang Nhân viên Y tế trường Tiểu học Hải Đông 710.000

106 Vũ Thị Tâm Nhân viên thư viện trường Tiểu học Hải Đông 710.000

107 Trần Thị Lụa Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Tây 710.000

108 Nguyễn Văn Tuân Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Tây 710.000

109 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên TPT Đội trường Tiểu học Hải Tây 710.000

110 Vũ Thị Ngân Giáo viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

111 Phạm Thị Thu Uyên Giáo viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

112 Mai Thị Hương Giáo viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

113 Phạm Thị Dung Giáo viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

114 Trần Thị Quỳnh Mai Giáo viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

115 Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

116 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

117 Lê Hồng Sơn Giáo viên TT TCM Tổ 4&5 trường Tiểu học Hải
Tây

710.000

118 Nguyễn Văn Tiềm Giáo viên TT TCM Tổ 2&3 trường Tiểu học Hải
Tây

710.000

119 Vũ thị Thoa Giáo viên TP TCM Tổ 4&5 trường Tiểu học Hải
Tây

710.000

120 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

121 Phạm Thị Thúy Hằng Giáo viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

122 Đan Thị Thảo Giáo viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

123 Nguyễn Thị Nga Giáo viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

124 Đỗ Thị Hiền Giáo viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

125 Giáp Thị Hồng Kiều Giáo viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

126 Nguyễn Thị Bảo Anh Giáo viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

127 Lê Thị Chang Giáo viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

128 Phạm Thị Luyến Nhân viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

129 Đào Thị Thu Hương Nhân viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

130 Phạm Thị Hương Trà Nhân viên trường Tiểu học Hải Tây 710.000

131 Nguyễn Văn Chiến Phó hiệu trưởng Trường THCS Hải Quang 710.000

132 Phạm Thị Yêm Giáo viên Trường THCS Hải Quang 710.000

133 Dương Hồng Hải Giáo viên Trường THCS Hải Quang 710.000

134 Phạm Thị Kim Oanh Giáo viên Trường THCS Hải Quang 710.000

135 Lâm Thị La Giáo viên Trường THCS Hải Quang 710.000
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136 Vũ Thị Hồng Nga Giáo viên Trường THCS Hải Quang 710.000

137 Trần Thị Thương Huyền Giáo viên Trường THCS Hải Quang 710.000

138 Trần Thị Kim Thu Giáo viên Trường THCS Hải Quang 710.000

139 Lương Trung Luyến Giáo viên Trường THCS Hải Quang 710.000

140 Đỗ Thị Lành Giáo viên Trường THCS Hải Quang 710.000

141 Mai Văn Thành Giáo viên Trường THCS Hải Quang 710.000

142 Trần Thị Ngoãn Giáo viên Trường THCS Hải Quang 710.000

143 Thẩm Thị Niền Giáo viên Trường THCS Hải Quang 710.000

144 Lê Tuyết Lan Giáo viên Trường THCS Hải Quang 710.000

145 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Trường THCS Hải Quang 710.000

146 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Trường THCS Hải Quang 710.000

147 Đoàn Thị Thủy Nhân viên Trường THCS Hải Quang 710.000

148 Đan Thị Nguyệt Giáo viên hợp đồng Trường THCS Hải Quang 710.000

149 Nguyễn Thị Lý Giáo viên hợp đồng Trường THCS Hải Quang 710.000

150 Trần Thị Loan Nhân viên Trường THCS Hải Quang 710.000

151 Nguyễn Thị Hương Hồng Nhân viên Trường THCS Hải Quang 710.000

152 Vũ Thị Mỵ Nhân viên Trường THCS Hải Quang 710.000

153 Trần Thị Cúc TT.KHXH Trường THCS Hải Đông 710.000

154 Nguyễn Thị Ly Dơn Giáo viên Trường THCS Hải Đông 710.000

155 Phạm Thị Hiền Giáo viên Trường THCS Hải Đông 710.000

156 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên Trường THCS Hải Đông 710.000

157 Hoàng Thị Ngọc Giáo viên Trường THCS Hải Đông 710.000

158 Đỗ Minh Sơn Giáo viên Trường THCS Hải Đông 710.000

159 Nguyễn Thành Tân Giáo viên Trường THCS Hải Đông 710.000

160 Trần Thị Thu Huyền Giáo viên Trường THCS Hải Đông 710.000

161 Nguyễn Nam Thành Giáo viên Trường THCS Hải Đông 710.000

162 Vũ Thị Thảo Giáo viên Trường THCS Hải Đông 710.000

163 Vũ Văn Thích TT.KHTN Trường THCS Hải Đông 710.000

164 Vũ Thị Thu TP.KHXH Trường THCS Hải Đông 710.000

165 Vũ Thị Thu TP.KHTN Trường THCS Hải Đông 710.000

166 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Giáo viên Trường THCS Hải Đông 710.000

167 Nguyễn Thị Tho Giáo viên Trường THCS Hải Đông 710.000

168 Bùi Thị Hồng Duyên Giáo viên Trường THCS Hải Đông 710.000

169 Vũ Thị Ánh Phương Giáo viên Trường THCS Hải Đông 710.000

170 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Trường THCS Hải Đông 710.000

171 Nguyễn Thị Thu Kế toán Trường THCS Hải Đông 710.000

172 Phạm Thị Mai Hương Nhân viên Thư viện Trường THCS Hải Đông 710.000

173 Đinh Thị Nụ Nhân viên Y tế  Trường THCS Hải Đông 710.000
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174 Lê Thị Yến Nhân viên Thiết bị Trường THCS Hải Đông 710.000

175 Mai Thế Hùng Phó Hiệu trưởng trường THCS Hải Tây 710.000

176 Bùi Mạnh Hùng Tổ phó Tổ KHTN trường THCS Hải Tây 710.000

177 Phạm Văn Tài Giáo viên trường THCS Hải Tây 710.000

178 Lê Thanh Tuấn Giáo viên trường THCS Hải Tây 710.000

179 Trần Thị Đào Giáo viên trường THCS Hải Tây 710.000

180 Nguyễn Thị Giang Giáo viên trường THCS Hải Tây 710.000

181 Nguyễn Thị Vân Giáo viên trường THCS Hải Tây 710.000

182 Lã Thị Bích Giáo viên trường THCS Hải Tây 710.000

183 Phạm Văn Vinh Giáo viên - TPT Đội trường THCS Hải Tây 710.000

184 Nguyễn Thị Hồng Soan Giáo viên trường THCS Hải Tây 710.000

185 Phạm Thị Thu Hiền Tổ phó Tổ KHXH trường THCS Hải Tây 710.000

186 Bùi Thị Thủy Giáo viên trường THCS Hải Tây 710.000

187 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên trường THCS Hải Tây 710.000

188 Khoàng Thị Thoa Giáo viên trường THCS Hải Tây 710.000

189 Nguyễn Thị Thư Giáo viên trường THCS Hải Tây 710.000

190 Phạm Thị Ca Giáo viên trường THCS Hải Tây 710.000

191 Hoàng Thị Thùy Dung Kế toán  trường THCS Hải Tây 710.000

192 Nguyễn Thị Vân NV HĐ 161  trường THCS Hải Tây 710.000

193 Lê Thị Hoài NV Y tế  trường THCS Hải Tây 710.000

194 Bùi Thị Hà GVHĐ  trường THCS Hải Tây 710.000

195 Lương THị Tuyết GVHĐ  trường THCS Hải Tây 710.000

196 Trần Thị Trà GVHĐ trường THCS Hải Tây 710.000

197 Nguyễn Thị Mến NVHĐ trường THCS Hải Tây 710.000

Tổng cộng 265.824.000
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